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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               

               

Bản án số: 07/2018/HNGĐ-ST
 

Ngày 02/11/2018
 

V/v Ly hôn, tranh chấp nuôi con
 

CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Mão 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Lê Xuân Nam. 

Bà Lê Thị Thu Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà
 
N uy n Thị Huyên – Th     Tòa án nh n d n 

huy n H, tỉnh Quản  Trị.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
hu ện H, tỉnh Quảng Trị tham gia 

phiên tòa: Bà  N uy n Thị Lan H  n  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 02 tháng 11 năm 2018 tại H i tr  n    t    Tòa án nh n d n 

huy n H, tỉnh Quản  Trị   t    s  thẩm công khai
 
vụ án thụ l  số 

101/2018/TLST - HNGĐ ngày 22 tháng 8 năm 2018 về Ly hôn, tranh chấp nuôi 

con theo Quyết định đ a vụ án ra   t    số 12/2018/QĐXX - HNGĐ ngày 16 

tháng 10 năm 2018  iữa các đ  n  sự: 

- Nguyên đơn:
 
Chị Phan Thị Thu H, có mặt. 

- Bị đơn:
 
anh Phạm N ọc A, có mặt. 

Đều có địa chỉ: Thôn D, xã H, huy n H, tỉnh Quản  Trị. 

 

 Ộ  D    VỤ Á : 

 

 Tron  đ n  h i  i n đề n ày 20 thán  8 năm 2018, bản tự khai ngày 

24/8/2018, n uyên đ n chị Phan Thị Thu H trình bày: 

 Chị và anh A đăn      ết hôn vào năm 2004. Tron  th i  ian chun  sốn  

với nhau  iữa chị và anh A đã dần dần  ảy ra m u thuẫn, th  n   uyên cãi nhau 

càn  n ày càn  n hiêm trọn . N ày 05/6/2018 anh A đã đánh chị H bất tỉnh 

phải nhập vi n điều trị. Sau  hi  uất vi n về nhà thì anh A vẫn  úc phạm, ch i 

bới chị H nên chị H thấy  hôn  thể tiếp tục chun  sốn  và viết đ n  in ly hôn 

anh A. 

 Tại biên bản hòa  iải các ngày 17/9/2018; 26/9/2018, chị H trình bày: 

M u thuẫn  iữa vợ chồn  chị đã đến mức n hiêm trọn  và  hôn  thể  hắc phục 

đ ợc. Từ cuối thán  6/2018 cho đến nay vợ chồn  chị đã  hôn  còn chun  sốn  

với nhau. Chị  hôn  còn tình cảm với anh A nữa nên chị  in đ ợc ly hôn anh A.  

 Tại bản tự  hai n ày 24/8/2018 anh A trình bày: Vợ chồn  anh  ết hôn 

năm 2004, có đăn      ết hôn tại UBND  ã H, huy n H, tỉnh Quản  Trị. Sau 
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 hi  ết hôn thì vợ chồn  anh chun  sốn  hạnh phúc. Bắt đầu từ thán  4/2018 

cho đến nay thì hai vợ chồn  anh phát sinh m u thuẫn và  hôn  chun  sốn  với 

nhau từ đầu thán  7/2018 cho đến nay. N uyên nh n là do chị H hay đi ch i qua 

đêm nhiều lần   n oài và nói dối anh A nên ngày 5/6/2018 anh A có đánh chị H. 

Anh đồn    ly hôn chị H. 

 Tại biên bản hòa  iải n ày 17/9/2018, anh A đồn    ly hôn. Tại biên bản 

hòa  iải n ày 26/9/2018, anh A yêu cầu Tòa án  iải quyết cho vợ chồn  anh tr  

lại đoàn tụ. Do chị H có đi ch i qua đêm mấy n ày nên anh tức  iận và đánh chị 

H, anh biết vi c đánh vợ của anh là sai, anh  in  hắc phục và  in đoàn tụ với chị 

H. 

 Tại biên bản  ác minh n ày 11/9/2018, H i LHPNVN  ã H đã  ác minh 

nh  sau: Vợ chồn  chị H, anh A tron  quá trình chun  sốn  đã  ảy ra m u 

thuẫn. N uyên nh n m u thuẫn  iữa hai anh chị là do anh A n hi n   chị H 

n oại tình. Anh A có đánh đập chị H, có lần còn quăn  quần áo của chị H ra 

ngoài và  hóa c a lại  hôn  cho chị H vào nhà. Vi c anh A đánh đập chị H đã 

đ ợc UBND  ã H hòa  iải nh n   hôn  thành. Hi n tại hai anh chị đã sốn  ly 

th n từ đầu thán  7/2018 cho đến nay.  

Quá trình  iải quyết vụ án, Tòa án đã tri u tập hòa  iải nh n   hôn  

thành. Tại phiên hòa  iải n ày 17/9/2018, chị H và anh A đồn    ly hôn nh n  

 hôn  thỏa thuận đ ợc về vấn đề con chun . Tại phiên hòa  iải n ày 26/9/2018 

thì chị H yêu cầu ly hôn, anh A yêu cầu đoàn tụ.  

Về con chung: Vợ chồn  chị H, anh A có hai con chun  là Phạm N ọc 

Quan  A, sinh n ày 01/5/2004 và Phạm N ọc Tr m A, sinh ngày 02/9/2008.  

Tại đ n  h i  i n đề n ày 20/8/2018 thì chị H yêu cầu đ ợc nuôi cả hai 

con chun  và yêu cầu anh A cấp d ỡn  nuôi cháu Tr m A 1.000.000 

đồn /thán . Tại bản tự  hai và các biên bản hòa  iải, chị H yêu cầu đ ợc nuôi 

cháu Phạm N ọc Tr m A, còn cháu Phạm N ọc Quan  A  iao cho anh A nuôi 

d ỡn . Hai bên  hôn  cấp d ỡn  nuôi con cho nhau. 

Phía anh A yêu cầu đ ợc nuôi cháu Phạm N ọc Tr m A vì cháu là nữ, 

anh muốn nuôi d ỡn  cháu để bảo v  cháu. Còn cháu Phạm N ọc Quan  A  iao 

cho chị H nuôi d ỡn . Hai bên  hôn  cấp d ỡn  nuôi con cho nhau. 

Tại đ n trình bày    iến n ày 11/9/2018 và biên bản làm vi c n ày 

26/9/2018 thì cháu Phạm N ọc Tr m A trình bày: Từ  hi bố mẹ cháu  hôn  

chun  sốn  với nhau đến nay thì cháu sốn  cùn  mẹ. Nếu Tòa án  iải quyết cho 

bố mẹ cháu ly hôn thì cháu có n uy n vọn  đ ợc   với mẹ. 

Tại đ n trình bày n uy n vọn  n ày 12/9/2018, cháu Phạm N ọc Quan  

A trình bày: Nếu Tòa án  iải quyết cho bố mẹ cháu ly hôn thì cháu có n uy n 

vọn  đ ợc   với ba. 

Về tài sản chung và nợ chung: Chị H và anh A  hôn  yêu cầu Tòa án  iải 

quyết. 

Tại phiên tòa hôm nay, chị H yêu cầu đ ợc ly hôn anh A; về con chun : 

chị H yêu cầu đ ợc nuôi cháu Phạm N ọc Tr m A, còn cháu Phạm N ọc Quan  

A giao cho anh A nuôi d ỡn , hai bên khôn  cấp d ỡn  nuôi con cho nhau; 

tr  n  hợp anh A không nuôi cháu Quang A thì chị  in nhận nuôi cả hai con 

chun  và yêu cầu anh A cấp d ỡn  nuôi con 1.000.000 đồn /thán  nh  đ n 
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 h i  i n đã trình bày; về tài sản chun  và nợ chun : chị H  hôn  yêu cầu Tòa 

án  iải quyết. 

Ý  iến anh A: Về tình cảm: Anh A đồn    ly hôn; về con chun : Anh A 

yêu cầu đ ợc nuôi cả hai con chun  và  hôn  yêu cầu chị H cấp d ỡn  nuôi 

con; về tài sản chun  và nợ chun : anh A  hôn  yêu cầu Tòa án  iải quyết. 

Đại di n VKSND huy n H phát biểu    iến:  

Về tố tụn : Thẩm phán đ ợc ph n côn   iải quyết vụ án đã thực hi n 

đún  các quy định tại các điều 28, 35, 97, 177, 195, 196, 203, 208, 220 

BLTTDS. H i đồn    t   , Th     đã thực hi n đún  các quy định của 

BLTTDS về vi c   t    s  thẩm vụ án. N uyên đ n đã thực hi n đún  các quy 

định tại các điều 70, 71 và các quy định  hác của BLTTDS. Bị đ n đã thực hi n 

đầy đủ các quy định tại các điều 70, 72 của BLTTDS.  

Về n i dun : Đề n hị HĐXX áp dụn  điều 55 Luật HNGĐ côn  nhận 

thuận tình ly hôn  iữa chị H và anh A. Về con chun : Đề n hị HĐXX áp dụn  

điều 81 Luật HNGĐ  iao cháu Phạm N ọc Quan  A cho anh A nuôi d ỡn , 

 iao cháu Phạm N ọc Tr m A cho chị H nuôi d ỡn , hai bên  hôn  cấp d ỡn  

nuôi con cho nhau. Về tài sản chun  và nợ chun : chị H và anh A  hôn  yêu cầu 

nên không xem xét. 

  Ậ  Đ    CỦA  ÒA Á : 
 

 [1] Về tố tụn : Vi c n uyên đ n  h i  i n đã đ ợc thực hi n theo đún  

các quy định tại các điều 189, 190, 191, 195, 196 B  luật tố tụn  d n sự. Vi c 

cấp tốn  đạt các văn bản, thôn  báo, quyết định của Tòa án đã đ ợc thực hi n 

đún  theo các quy định tại điều 170, 177 BLTTDS. Th i hạn chuẩn bị   t    

đ ợc thực hi n theo đún  quy định tại điều 203 BLTTDS. Vi c tiến hành côn  

 hai chứn  cứ và hòa  iải đ ợc thực hi n đún  theo các quy định tại điều 205,  

208, 209, 210, 211 BLTTDS.  

[2] Về quan h  hôn nh n, HĐXX thấy rằn : 

Qua  ác minh thu thập chứn  cứ và qua các bản  hai của chị H, anh A thì 

có vi c anh A có hành vi bạo lực  ia đình. Anh A đã đánh đập chị H và đã đ ợc 

UBND xã H hòa  iải nh n   hôn  thành. Anh A cũn  thừa nhận vi c anh đánh 

đập chị H, sau đó thì hai vợ chồn  anh  hôn  còn chun  sốn  với nhau từ đầu 

thán  7/2018 cho đến nay. Nh  vậy, hôn nh n của anh chị l m vào tình trạn  

trầm trọn , đ i sốn  chun   hôn  thể   o dài, mục đích hôn nh n  hôn  đạt 

đ ợc. Tại phiên tòa hôm nay, chị H và anh A thuận tình ly hôn. Vì vậy, căn cứ 

điều 55 Luật Hôn nh n và  ia đình, côn  nhận sự thuận tình ly hôn  iữa chị H 

và anh A. 

[3] Về con chun : 

Quá trình  iải quyết vụ án cũn  nh  tại phiên tòa hôm nay, chị H và anh 

A  hôn  thỏa thuận đ ợc về n   i trực tiếp nuôi con sau  hi ly hôn. HĐXX 

thấy rằn : cháu Tr m A có n uy n vọn  đ ợc   với chị H, cháu Quan  A có 

n uy n vọn  đ ợc   với anh A. Căn cứ vào  hoản 2 điều 81 Luật Hôn nh n và 

 ia đình, để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt và ổn định cu c sốn  cũn  nh  vi c 

học hành của hai con chun , HĐXX quyết định  iao cháu Phạm N ọc Quan  A 

cho anh A trực tiếp nuôi d ỡn ,  iao cháu Phạm N ọc Tr m A cho chị H trực 
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tiếp nuôi d ỡn , hai bên  hôn  cấp d ỡn  nuôi con cho nhau. N   i  hôn  trực 

tiếp nuôi con có quyền, n hĩa vụ thăm nom con mà  hôn  ai đ ợc cản tr . 

[4] Về tài sản chun  và nợ chun : Chị H và anh A  hôn  yêu cầu Tòa án 

 iải quyết nên HĐXX  hôn   em   t. 

 [5] Về án phí: Áp dụn  điều 147 BLTTDS và điều 27 N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th  n  vụ Quốc h i, 

n uyên đ n chị Phan Thị Thu H phải chịu toàn b  án phí DSST. 

 Vì các lẽ trên; 

   Ế  Đ   : 

 

1. Về quan hệ hôn nhân: Áp dụn  điều 55 Luật Hôn nh n và  ia đình 

năm 2014: 

Côn  nhận sự thuận tình ly hôn  iữa chị Phan Thị Thu H và anh Phạm 

N ọc A. 

2. Về con chung: Áp dụn   hoản 2 điều 81, điều 82, điều 83 Luật Hôn 

nh n và  ia đình, tuyên   : 

- Giao cháu Phạm N ọc Quan  A, sinh n ày 01/5/2004 cho anh Phạm 

N ọc A trực tiếp nuôi d ỡn . Giao cháu Phạm N ọc Trâm A, sinh ngày 

02/9/2008 cho chị Phan Thị Thu H trực tiếp nuôi d ỡn . Hai bên  hôn  cấp 

d ỡn  nuôi con cho nhau. 

- N   i  hôn  trực tiếp nuôi con có quyền, n hĩa vụ thăm nom con mà 

 hôn  ai đ ợc cản tr . 

3. Về án phí: Áp dụn  điều 147 BLTTDS và điều 26, 27 N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban th  n  vụ quốc h i, bu c: 

Chị Phan Thị Thu H phải chịu 300.000 đồn  án phí d n sự s  thẩm, 

nh n  đ ợc đ ợc trừ vào số tiền tạm ứn  án phí đã n p 300.000 đồn  tại biên 

lai thu số AA/2014/0006389 ngày 21/8/2018 của Chi cục thi hành án d n sự 

huy n H (Chị H đã n p đủ án phí DSST). 

N uyên đ n, bị đ n có quyền  hán  cáo bản án này tron  th i hạn m  i 

lăm n ày  ể từ n ày tuyên án.  

 
Nơi nhận: 

- VKSND huy n H;  

- Các đ  n  sự;  

- UBND xã H; 

- L u: VT, hồ s  vụ án. 

 M.  Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P Á  - C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 

 

Phan  hị Mão 

 

 


